
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN THẾ 

   
Số:  2528/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Thế, ngày  28  tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  

trong phòng, chống dịch Covid-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc bãi bỏ 

một phần Điều 5 quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 37 tập thể, 161 cá nhân có 

thành tích trong phòng, chống dịch Covid - 19 (có danh sách kèm theo). 

- Mức thưởng 900.000 đồng/tập thể; 450.000 đồng/cá nhân. 

- Tổng kinh phí khen thưởng là 115.650.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu 

sáu trăm năm mươi nghìn đồng) bao gồm cả tiền thưởng, tiền khung và Giấy khen; 

Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội vụ, 

Kho bạc NN huyện, các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT; NV. 

 

CHỦ TỊCH 

         

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 



 

DANH SÁCH  KHEN THƯỞNG  

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch Covid - 19 

 ((Kèm theo Quyết định số 2528 /QĐ-UBND ngày  28 /7/2021 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT Tên đơn vị/cá nhân 

I TẬP THỂ  (37) 

1 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Sơn 

2 Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ 

3 Trường Tiểu học Tam Tiến 

4 Công ty May Bắc Giang LGG 

5 Công ty TNHH Bắc Giang Land 

6 Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

7 Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chi huy Quân sự huyện 

8 Ban Chỉ huy Quân sự xã Canh Nậu 

9 Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lương 

10 Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Vĩ 

11 Đội Tổng hợp – Công an huyện Yên Thế 

12 Công an thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế 

13 Công an xã Xuân Lương, huyện Yên Thế 

14 Công an xã Đồng Vương, huyện Yên Thế 

15 Công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế 

16 BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Đồng Hưu 

17 BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã An Thượng 

18 Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

19 Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

20 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, chống độc, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

21 Khoa Dược  - Vật tư, Thiết bị Y tế, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

22 Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

23 Tổ Covid cộng đồng bản Nghè, xã Xuân Lương 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

24 Tổ Covid cộng đồng bản Thái Hà, xã Đồng Vương 

25 Tổ Covid cộng đồng thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp 

26 Tổ Covid cộng đồng thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn 

27 Tổ Covid cộng đồng thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ 

28 Tổ Covid cộng đồng bản Trại Lốt, xã Tam Tiến 

29 Tổ Covid cộng đồng thôn Chiềng, xã Tân Sỏi 

30 Tổ Covid cộng đồng thôn Chùa, xã Tân Hiệp 

31 Tổ Covid cộng đồng thôn Rừng, xã Hương Vĩ 

32 Tổ Covid cộng đồng bản Gốc Bòng, xã Đồng Tiến 

33 Tổ Covid cộng đồng thôn Trại Vanh, xã Đồng Hưu 

34  Tổ Covid cộng đồng thôn Lan Thượng, xã An Thượng 

35 Tổ Covid cộng đồng thôn Thiều, xã Đồng Lạc 

36 Tổ Covid cộng đồng tổ dân phố Sỏi, thị trấn Bố Hạ 

37  Tổ Covid cộng đồng thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ 

II  CÁ NHÂN 

1 Ông Nguyễn Xuân Thùy, thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc 

2 Ông Vũ Tuấn Trung - Tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương 

3 
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Thành 

Tùng 

4 Ông Nguyễn Mạnh Tiến, thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ 

5 Ông Nguyễn Ngọc Dương - Tổ dân phố Bà Ba, thị trấn Phồn Xương 

6 Ông Nguyễn Thế Hùng, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang 

7 Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh 

8 
Ông Giáp Quý Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc HTX Nông nghiệp 

Xanh Yên Thế  

9 
Ông Dương Văn Nghiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tích hợp hệ thống thông 

tin toàn cầu BG 

10 Bà  Nguyễn Thị Phượng, Tổ phó Tổ Covid cộng đồng bản Ao Tuần, xã Canh Nậu 

11 Ông Hoàng Văn Thái, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Trại Sông, xã Canh Nậu 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

12 
Ông Nguyễn Văn Chấn, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Khe Ngọn, xã Đồng 

Tiến 

13 Bà Trần Thị Mai, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Thị Cùng, xã Tam Tiến 

14 Ông Ngô Đình Thắng, thành viên Tổ Covid cộng đồng thôn Chùa, xã Tân Hiệp 

15 Ông Tô Văn Ngọ, Tổ phó Tổ Covid cộng đồng thôn La Thành, xã Tiến Thắng 

16 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Cầu Thầy, xã An 

Thượng 

17 
Bà Đỗ Thị Nghĩa, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng tổ dân phố Hồi, thị trấn Phồn 

Xương 

18 Bà Trần Thị Hạnh, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Thiều, xã Đồng Lạc 

19 Bà Nguyễn Thị Tiến, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Tân Mải, xã Tân Sỏi 

20 
Bà Nguyễn Thị Lâm, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng tổ dân phố Dinh Tiến, thị trấn 

Bố Hạ 

21  Bà Nguyễn Thị Huyền, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Yên Bái, xã Hương Vỹ 

22 
Ông Nguyễn Xuân Khoát, Tổ phó Tổ Covid cộng đồng thôn Trại Vanh, xã Đồng 

Hưu 

23 Bà Vi Thị Lan, Thành viên Tổ Covid cộng đồng bản Làng Ba, xã Hồng Kỳ 

24 Ông Ngô Văn Long, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm 

25 Ông Nguyễn Văn Hạnh,  Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm 

26 
Ông Nguyễn Trần Thông, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Cống Huyện, xã 

Đồng Kỳ 

27 
 Ông Nguyễn Khánh Toàn,  Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Trại Chuối 2, xã 

Đồng Kỳ 

28 Ông Phạm Văn Mạnh,  Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Bến Trăm, xã Đông Sơn 

29 Bà Nguyễn Thị Lan, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng 

30 
Ông Lê Gia Van Ta, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng TDP Hoàng Hoa Thám, TT 

Phồn Xương 

31 Ông Nguyễn Văn Nam,  Tổ phó Tổ Covid cộng đồng thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn 

32 Ông Phạm Văn Yên, Tổ phó Tổ Covid cộng đồng thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn 

33 Ông Hà Văn Điều, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Nà Táng, xã Canh Nậu 

34 
Ông Nguyễn Văn Soạn, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Hồng Lĩnh, xã An 

Thượng 

35 Ông  Nguyễn Đức Tiếp,  Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Dầm Chúc, xã Tân Sỏi 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

36 Ông  Nguyễn Bá Khang, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Mỏ, xã Hương Vỹ 

37 Ông Lục Văn Lượng, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Cây Vối, xã Đồng Tiến 

38 Ông  Phạm Đăng Thể,  Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp 

39 Ông  Trần Văn Hoàn,  Tổ phó Tổ Covid cộng đồng thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu 

40 Ông Hầu Văn Lập, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Nghè, xã Xuân Lương 

41 
Ông  Nguyễn  Văn Trưởng, Tổ phó Tổ Covid cộng đồng bản Đồng Gia, xã Xuân 

Lương 

42 Ông Phan Văn Anh, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Thái Hà, xã Đồng Vương 

43 Ông Hà Văn Cường, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản La Lanh, xã Đồng Vương 

44 Bà Trần Thị Tám, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng bản Đền Hồng, xã Hồng Kỳ 

45 Ông Trần Nhật Linh, Nhân viên Quân khí, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

46 Bà Trịnh Thị Tâm, Nhân viên phục vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

47 Ông Dương Quốc Việt, Nhân viên Thống kê Dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

48 Ông Lê Hoàng Hà, Nhân viên Thủ kho Quân khí, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

49 Ông Lèo Văn Luân, Nhân viên Vệ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

50 Ông Nguyễn Tiến Hưng, Trợ lý Trinh sát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

51 Ông Lý Văn Hồ, Nhân viên Quản lý, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

52 Ông Lê Quang Mạnh, Nhân viên Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

53 Ông Trần Thế Hưng, Nhân viên Vệ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

54 Nguyễn Đăng Hải, Nhân viên Vệ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

55 Ông Nguyễn Đức Thinh, Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

56 Ông Vương Đắc Chanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Vĩ 

57 Ông Bùi Ngọc Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Kỳ 

58 Ông Ma Kim Thao, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lương 

59 Ông Hoàng Văn Thuận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Canh Nậu 

60 Ông  Phan Thanh Hải – Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Yên Thế. 

61 Ông Bùi Đình Lâm – Trưởng Công an xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế 

62 Ông Lê Đức Huy – Trưởng Công an xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

63 Ông Đoàn Văn Khải – Trưởng Công an xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế 

64 Ông Lương Ngọc Cương – Trưởng Công an xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế 

65 Ông Phạm Viết Thắng – Trưởng Công an xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế 

66 Ông Nguyễn Văn Ương – Trưởng Công an thị trấn Bố Hạ. huyện Yên Thế 

67 Ông Phan Ngọc Hưng – Trưởng Công an xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế 

68 Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Công an xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế 

69 Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng Công an xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế 

70 Ông Nguyễn Quang Bình, Phó trưởng Công an xã Tân Hiệp 

71 Ông Trần Văn Tâm, Cán bộ Công an xã Canh Nậu 

72 
Ông Hoàng Hải Hoàn, Cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, Công an huyện Yên Thế 

73 
Ông Nguyễn Thanh Hải, Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an 

huyện Yên Thế 

74 Ông Âu Gia Quỳnh, Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Yên Thế 

75 Ông Thân Văn Nam, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

76 Bà Lý Thu Hà, Viên chức Trung tâm VH-TT&TT huyện 

77 Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội 

78 Ông Nguyễn Gia Trưởng, Nhân viên Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ 

79 Bà Lý Thị Nga, Nhân viên Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ 

80 Bà Bùi Thị Bắc, Nhân viên Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ 

81 Bà Ngô Thị Tâm, Nhân viên Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ 

82 Bà Đặng Nguyễn Ngọc Ánh, Nhân viên Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ 

83 Bà Hoàng Thị Tuyến, Giáo viên trường Tiểu học Đồng Tiến 

84 Bà Nguyễn Thị Trà My, Giáo viên trường Tiểu học Đồng Tiến 

85 Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giáo viên trường Tiểu học Tiến Thắng 

86 Bà Trần Thị Thắm, Giáo viên trường Tiểu học Tam Tiến 

87 Ông Đỗ Trọng Nam, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Vương 

88 Bà Phạm Thị Hường, Nhân viên trường Tiểu học Tam Hiệp 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

89 Bà Nguyễn Thị Nhàn, Giáo viên trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ 

90 Ông Phạm Thế Bình, Giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám 

91 Ông Vũ Hoài Nam, Giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám 

92 Bà Tần Thị Hậu, Giáo viên trường Mầm non Canh Nậu 

93 Bà Đào Thị Oanh, Giáo viên trường Mầm non Bố Hạ 

94 Bà Ninh Thị Công, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Lương 

95 Bà Lưu Thị Ánh, Giáo viên trường Mầm non Đồng Tiến 

96 Bà Bùi Thị Huyền Trang, Giáo viên trường Mầm non Đồng Tiến 

97 Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên trường Mầm non Đông Sơn 

98 Bà Hoàng Thị Gái Hân, Giáo viên trường THCS Hương Vỹ 

99 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên trường Mầm non Bố Hạ 

100 Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên trường Mầm non Phồn Xương 

101 Bà Nguyễn Thị Bảo Hoàn, Giáo viên trường THCS Đồng Lạc 

102 Bà Hoàng Thị Oanh, Giáo viên trường Tiểu học Đồng Hưu 

103 Bà Nông Thị Biên, Nhân viên y tế, trường Tiểu học Canh Nậu 

104 Bà Nguyễn Thị Toan, Nhân viên y tế, trường THCS Xuân Lương 

105 Bà Tô Thị My, Nhân viên y tế, trường THCS Xuân Lương 

106 Bà Nguyễn Thị Thảo, Nhân viên y tế,  trường Mầm non An Thượng 

107 Bà Nguyễn Thị Linh, Nhân viên y tế,  trường Mầm non Tam Hiệp 

108 Ông Hà Văn Trường, Nhân viên, Trường TH Đồng Tiến 

109 Ông Nguyễn Thế Quang, Nhân viên, Trường TH Hồng Kỳ 

110 Ông Phạm Văn Đăng, Nhân viên, Trường TH TT Bố Hạ 

111 Ông Đoàn Ngọc Thiêm, Nhân viên, Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

112 Ông Nguyễn Bình Trọng, Giáo viên, Trường TH Tân Sỏi 

113 Ông Nguyễn Văn Võ, Nhân viên, Trường THCS Tam Hiệp 

114 Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nhân viên y tế, Trường TH An Thượng 

115 Bà Đinh Thị Huệ, Nhân viên y tế, Trường MN Hồng Kỳ 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

116 Bà Hoàng Thị Hòa, Nhân viên y tế, Trường MN TT Cầu Gồ 

117 Bà Trần Thị Thường, Nhân viên y tế, Trường MN Tân Sỏi 

118 Bà Tôn Thị Phương, Nhân viên y tế, Trường MN Đồng Hưu 

119 Bà Phan Thị Hằng, Nhân viên y tế, Trường MN Đồng Kỳ 

120 Bà Nguyễn Thị Thanh, Nhân viên y tế, Trường MN Bố Hạ 

121 Bà Vũ Thị Hường, Nhân viên y tế, Trường MN Đông Sơn 

122 Ông Phạm Doãn Dũng, Nhân viên y tế, Trường THCS Đông Sơn 

123 Ông Nguyễn Văn Đăng, Nhân viên y tế, Trường THCS Đồng Vương 

124 Ông Trần Văn Định, Nhân viên y tế, Trường MN Xuân Lương 

125 Bà Lãnh Thị Yến, Nhân viên y tế, Trường Trường MN Đồng Tiến 

126 Bà Trần Thị Liên, Nhân viên Y tế, Trường MN Hương Vỹ 

127 Ông Hoàng Văn Vịnh, Nhân viên y tế, Trường MN Tam Tiến 

128 Bà Hoàng Thị Thêm, Nhân viên y tế, Trường THCS Tam Tiến 

129 Ông Lâm Thành Chương, Nhân viên y tế, Trường TH Xuân Lương 

130 Bà Lê Thị Ninh, Nhân viên y tế, Trường THCS Tân Sỏi 

131 Ông Nguyễn Hoàng Phương, Nhân viên y tế, Trường MN Canh Nậu 

132 Bà Hoàng Thị Hường, Nhân viên y tế, Trường MN Đồng Lạc 

133 Bà Trần Thị Mười, Nhân viên y tế, Trường MN Đồng Tâm 

134 Bà Ngô Thị Xuân Thúy, Nhân viên y tế, Trường PTDT Nội Trú 

135 Bà Thẩm Thị Bắc, Y tế bản Thia, xã Canh Nậu 

136 Bà Trần Thị Khánh, Y tế bản Nà Táng, xã Canh Nậu 

137 Bà Nguyễn Thị Sâm, Y tế thôn Trại Chuối 1, Xã Đồng Kỳ 

138 Ông Phạm Vương Hiệu, Y tế thôn Cây Vối, xã Đồng Tiến 

139 Bà Hoàng Thị Chiều, Y tế bản Thái Hà, xã Đồng Vương 

140 Ông Trịnh Văn Hưng,  Nhân viên bảo vệ thao trường Đồng Tiến, Ban CHQS huyện 

141 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Lái xe Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế 

142 Ông Hoàng Đình Tùng, 4/CN - Lái xe Ô tô - C15/Lữ Đoàn 409 
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STT Tên đơn vị/cá nhân 

143 
Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 xã Xuân Lương 

144 
Ông Ân Văn Đức, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

xã Đồng Tiến 

145 
Ông Nguyễn Duy Thạch, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 xã Canh Nậu 

146 
Bà Lý Thị Phin, Chủ tịch Hội LHPN, Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 

xã Đồng Vương 

147 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, bản Trại Lốt, xã Tam Tiến 

148 
Ông Trần Ngọc Kiểm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Thành viên BCĐ phòng, chống 

dịch Covid-19 xã Tam Hiệp 

149 
Ông Đỗ Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 xã Tân Hiệp 

150 
Bà Hoàng Thị Vân, Chủ tịch UBMTTQ, Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-

19 xã Tiến Thắng 

151 
Ông Bùi Xuân Cung, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Cvid-19 xã 

An Thượng 

152 
Ông Nguyễn Sỹ Tuyên, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 thị trấn Phồn Xương 

153 
Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn thanh niên, Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 xã Đồng Tâm 

154 
Ông Nguyễn Mạnh Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Thành viên BCĐ phòng, 

chống dịch Cvid-19 xã Đồng Hưu 

155 
Ông Vũ Công Nghề, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Thành viên BCĐ phòng, chống 

dịch Covid-19 xã Hồng Kỳ  

156 
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng  BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 xã Đồng Kỳ 

157 
Ông Dương Văn Sử, Chủ tịch UBMTTQVN, Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 xã Hương Vĩ 

158 
Ông Ngô Văn Tấn, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-

19 xã Đông Sơn 

159 
Bà Tăng Thị Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 thị trấn Bố Hạ 

160 
Bà Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ, Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 xã Tân Sỏi 

161 
Ông Lê Huy Tưởng, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã 

Đồng Lạc 
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